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Phụ lục I
MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND  
ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG NAI


Số:          /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày     tháng     năm 20…


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở X, của UBND cấp huyện,

của UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở X và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ngành …(1) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở X, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….... 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:






           CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;

- ….

- Lưu: ….
Chú thích:

(1) Tên ngành … được quy định tại Văn bản số 3973/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.
Phần I

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND  ngày ..…/..…/20..…
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	Số

TT
	Tên thủ tục hành chính

	    A.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ (BAN, NGÀNH) ..…

	     I.      Lĩnh vực…

	1
	Thủ tục a

	2
	Thủ tục b

	n
	…………………

	    II.     Lĩnh vực…

	1
	Thủ tục a

	2
	Thủ tục b

	n
	…………………

	    B.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	     I.      Lĩnh vực…

	1
	Thủ tục a

	2
	Thủ tục b

	n
	…………………

	    II.     Lĩnh vực…

	1
	Thủ tục a

	2
	Thủ tục b

	n
	…………………

	    C.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	     I.      Lĩnh vực…

	1
	Thủ tục a

	2
	Thủ tục b

	n
	…………………

	    II.     Lĩnh vực…

	1
	Thủ tục a

	2
	Thủ tục b

	n
	…………………


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Số

TT
	Số hồ sơ TTHC(1)
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

	    A.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ (BAN, NGÀNH) ..…

	    I.       Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	

	   II.      Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	

	    B.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	    I.       Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	

	   II.      Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	

	    C.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	    I.       Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	

	   II.      Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	


Chú thích:

(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ
	Số

TT
	Số hồ sơ TTHC(1)
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

	    A.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ (BAN, NGÀNH) ….

	    I.       Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	

	    II.     Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục c
	

	2
	
	Thủ tục d
	

	n
	
	……………….
	

	    B.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	    I.       Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	

	    II.     Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục c
	

	2
	
	Thủ tục d
	

	n
	
	……………….
	

	    C.     THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	    I.       Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục a
	

	2
	
	Thủ tục b
	

	n
	
	……………….
	

	    II.     Lĩnh vực…

	1
	
	Thủ tục c
	

	2
	
	Thủ tục d
	

	n
	
	……………….
	


Chú thích:

(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ.

(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của văn bản quy phạm pháp luật quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính.

Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND  ngày ..…/..…/20..…
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ (BAN, NGÀNH) …

I. Lĩnh vực…

1. Tên thủ tục a

- Trình tự thực hiện (bao gồm thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính):
- Cách thức thực hiện:

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

n. Thủ tục n 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I. Lĩnh vực…

1. Tên thủ tục a

- Trình tự thực hiện (bao gồm thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính):
- Cách thức thực hiện:

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

n. Thủ tục n
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
I. Lĩnh vực…

1. Tên thủ tục a

- Trình tự thực hiện (bao gồm thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính):
- Cách thức thực hiện:

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

n. Thủ tục n 

Lưu ý:

- Đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc nêu rõ thông tin trên, phải xác định rõ bộ phận nào của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (bằng cách in nghiêng và có ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế” ngay sau từng thủ tục).

- Đối với những thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê theo nội dung nêu trên nhưng phải xác định rõ tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ. Trường hợp thủ tục hành chính đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, Quyết định công bố phải ghi rõ số hồ sơ của hồ sơ TTHC, văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính./.
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